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139 

404 

182 

Xuất khẩu Nhập khẩu

T12/2021 T12/2022

TÌNH HÌNH XUẤT NHẬP KHẨU NÔNG LÂM THỦY SẢN VIỆT NAM SANG THỊ TRƯỜNG EU THÁNG 12/2022

Biến động giá trị xuất khẩu NLTS chính VN sang 
thị trường EU T12/2022 so với T12/2021

Nguồn: Tổng hợp từ số liệu của Tổng cục Hải quan

▲ 14,7%

Cà phê 

▲ 0,7%

Lúa gạo

▲ 61,0%

Rau quả

▼ 39,8%

Thủy sản

▼ 29,9%

Hạt tiêu

▼ 44,2%

Cao su

▲ 100,0%

Chè

▼ 48,6%

Gỗ&SP gỗ

▲ 21,0%

Hạt điều

▼ 24,4%

Mây tre đan

Đơn vị: Triệu USD

▼ 1,3%

▲ 31,3%
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Cà phê, 149 

Cao su, 10 

Gạo, 3 

Gỗ và SP gỗ, 65 

Hàng rau quả, 21 

Hàng thủy sản, 
82 

Hạt điều, 45 

Hạt tiêu, 10 

SP mây, tre, cói 
và thảm, 19 

Kim ngạch xuất khẩu NLTS chính VN sang thị trường EU T12/2022

-7.0%

-23.3%

-0.7%

4.5%

-15.9%

Cà phê Cao su Gạo Hạt điều Hạt tiêu

Biến động giá xuất khẩu bình quân của một số sản phẩm NLTS chính VN 
sang thị trường EU T12/2022 so với T12/2021

321 

208 

404 

182 

Xuất khẩu Nhập khẩu

T11/2022 T12/2022

Kim ngạch xuất khẩu và nhập khẩu NLTS VN - EU
▲ 25,9%

▼ 12,7%
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EU công bố danh sách
kiểm soát an toàn thực
phẩm trong 6 tháng đầu
năm 2023
Ngày 27 tháng 01 năm 2023, Uỷ ban châu

Âu đã đăng công báo Quy định số (EU)
2023/174, ban hành ngày 26/01/2023,
sửa đổi Quy định (EU) 2019/1793 về việc
áp dụng tạm thời các biện pháp kiểm
soát chính thức và khẩn cấp một số thực
phẩm được nhập khẩu vào EU.
Theo đó, đối với Việt Nam, các mặt hàng

gia vị vốn bị kiểm soát ở mức 50% tại lần
thông báo trước như rau mùi, húng quế,
bạc hà, mùi tây đã được đưa ra khỏi
danh mục kiểm soát. Hiện tại chỉ còn ớt
nằm trong danh mục kiếm soát tại cửa
khẩu của EU với tần suất kiểm chất lượng
là 50%.

Eurozone có thể tránh được suy thoái
kinh tế trong 2023
Hoạt động kinh tế tại 20 quốc gia sử dụng đồng tiền chung
châu Âu Euro đã tăng trong tháng 1, đánh dấu lần tăng đầu
tiên trong vòng 8 tháng trở lại đây. Dữ liệu này được xem là
bằng chứng mới nhất cho thấy nền kinh tế châu Âu có thể
tránh được một cuộc suy thoái mà giới phân tích đã cho là gần
như chắc chắn trong năm nay.
Bức tranh kinh tế của châu Âu khởi sắc trong bối cảnh giới
chuyên gia kinh tế trở nên lạc quan về triển vọng nền kinh tế
khu vực trong năm nay. Việc Trung Quốc mở cửa trở lại gần
đây đã giúp nâng niềm tin về kinh tế châu Âu lên mức cao nhất
kể từ tháng 5 năm ngoái.
Vẫn còn đó khả năng nền kinh tế Eurozone lại trượt vào suy
thoái vì lãi suất vay tiền đang tăng lên do các đợt tăng lãi suất

để chống lạm phát của Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB).
Dù vậy, bất kỳ một cuộc suy thoái nào nếu xảy ra ở Eurozone
trong năm nay “cũng có thể ít nghiêm trọng hơn nhiều so với lo
ngại lúc đầu”.

Nguồn: Bộ Công thương

Nguồn: Vneconomy.vn

http://agro.gov.vn/vn/xc9_Lua-gao.html
http://agro.gov.vn/vn/xc9_Lua-gao.html


Kết quả xuất khẩu gạo sang thị trường EU T12/2022

6,7 triệu USD

 Tăng 75,7% so với T11/2022 

 Tăng 2,1% so với T12/2021

 Cao hơn 3 triệu USD so với bình 

quân theo tháng năm 2021

 Lũy kế cả năm đạt 59,2 tr.USD, đạt 

132,9% kim ngạch 2021

KIM NGẠCH

11,0 nghìn tấn

 Tăng 73,7% so với T11/2022 

 Tăng 9,4% so với T12/2021

 Cao hơn 5.654 tấn so với bình 

quân theo tháng năm 2021

 Lũy kế cả năm đạt 84,9 nghìn tấn, 

đạt 133,2% lượng năm 2021

KHỐI LƯỢNG

Nguồn: Tổng hợp từ số liệu của Tổng cục Hải quan

2,59% 
Tổng kim ngạch 

XK gạo 
T12/2021

2,55% 
Tổng kim ngạch 

XK gạo 
T12/2022

LÚA GẠO
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Kim ngạch Khối lượng

Khối lượng và giá trị gạo xuất khẩu sang thị trường EU

ASEAN
66.09%

EU
2.55%

Hàn 
Quốc
0.01%

Hoa Kỳ
0.56%

Trung 
Quốc

10.82% Khác
19.97%

Biến động tỷ trọng giá trị gạo VN sang thị trường EU T12/2022 Tỷ trọng giá trị gạo VN sang thị trường EU T12/2022 



Nguồn: Tổng hợp từ số liệu của Tổng cục Hải quan

Kết quả xuất khẩu gạo sang thị trường EU T12/2022

Gạo Japonica

Kim ngạch: 2,3 triệu USD

Tăng 9% so với T11/2022

Tăng 107% so với T12/2021

Gạo thơm

Kim ngạch: 2,2 triệu USD

Tăng 100% so với T11/2022

Giảm 43% so với T12/2021

Gạo nếp

Kim ngạch: 0,8 triệu USD

Tăng 8% so với T11/2022

Tăng 191% so với T12/2021

Giá xuất khẩu bình quân trong T12/2022 ở mức 766 USD/tấn; tăng 6% so với 
tháng trước; và giảm 19% so với cùng kỳ năm 2021.

Gạo Japonica

Giá xuất khẩu bình quân trong T12/2022 ở mức 671 USD/tấn; giảm 9% so với 
tháng trước; và giảm 17% so với cùng kỳ năm 2021.

Gạo thơm

Giá xuất khẩu bình quân trong T12/2022 ở mức 540 USD/tấn; tăng 5% so với 
tháng trước; và giảm 22% so với cùng kỳ năm 2021.

Gạo trắng

LÚA GẠO

Gạo Japonica
41.1%

Gạo nếp
14.9%

Gạo thơm
39.6%

Gạo trắng
4.4%

T12/202

Cơ cấu chủng loại gạo xuất khẩu sang thị trường EU

Giá gạo xuất khẩu bình quân sang thị trường EU T12/2022

Gạo đỏ
0.2%

Gạo Japonica
17%

Gạo nếp
4.4%

Gạo thơm
59.4%

Gạo trắng
18.5%

T12/202
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79% 
Tổng kim ngạch 

XK gạo 
T12/2022

TOP 5 doanh nghiệp về kim ngạch xuất khẩu T12/2022

Nguồn: Tổng hợp từ số liệu của Tổng cục Hải quan

Tỷ trọng về kim ngạch của TOP 5 doanh nghiệp xuất khẩu T12/2022

Tỷ trọng về khối lượng của TOP 5 doanh nghiệp xuất khẩu T12/2022

84% 
Tổng khối lượng 

XK gạo 
T12/2022

TOP 5 doanh nghiệp về khối lượng xuất khẩu T12/2022

LÚA GẠO

5.27%

11.02%

11.75%

21.80%

29.55%

5.17%

11.45%

12.61%

20.49%

33.80%



LÚA GẠO
ĐIỂM TIN THỊ TRƯỜNG LÚA GẠO EU

Trong báo cáo mới đây của Bộ Nông nghiệp Mỹ 
(USDA), sản lượng gạo của EU trong niên vụ 2022-
2023 dự báo giảm hơn 25% so với niên vụ trước 
và là mức thấp nhất trong 38 năm kể từ vụ 1984-
1985.

Các nhà sản xuất gạo chính trong khu vực là Italy 
và Tây Ban Nha, chiếm 80% tổng sản lượng, đều 
trải qua đợt hạn hán nghiêm trọng.

Nguồn: Vietnambiz.vn

http://agro.gov.vn/vn/xc9_Lua-gao.html
http://agro.gov.vn/vn/xc9_Lua-gao.html


Kết quả xuất khẩu rau quả sang thị trường EU, T12/2022

Tăng 19,2% so với T11/2022  

Tăng 22,1% so với T12/2021

Cao hơn 5,9 triệu USD so với bình
quân theo tháng năm 2022

Giá trị XK lũy kế cả năm 2022 đạt 232,4 
triệu USD

KIM NGẠCH

Nguồn: Tổng hợp từ số liệu của Tổng cục Hải quan

Tỷ trọng giá trị rau quả Việt Nam sang thị trường EU, T12/2022

6,9%
Tổng kim ngạch

XK rau quả
T12/2021

8,1%
Tổng kim ngạch

XK rau quả
T12/2022

RAU QUẢ (XUẤT KHẨU)
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Giá trị rau quả xuất khẩu sang thị trường EU, T12/2022

Trung Quốc
51.0%

EU 
8.1%

ASEAN 
6.2%

Hàn Quốc 
5.3%

Hoa Kỳ 
5.0%

Khác 
24.4%

25,3
triệu USD

Biến động tỷ trọng giá trị rau quả VN sang thị trường EU, T12/2022 



Cơ cấu chủng loại rau quả xuất khẩu sang thị trường EU, T12/2022

Nguồn: Tổng hợp từ số liệu của Tổng cục Hải quan

Kết quả xuất khẩu rau quả sang thị trường EU, T12/2022    

Chanh leo

Kim ngạch: 11,1 triệu USD

Tăng 8,3% so với T11/2022 

Tăng 111,6% so với T12/2021

Xoài

Kim ngạch: 2,6 triệu USD

Tăng 37,3% so với T11/2022 

Giảm 7,1% so với T12/2021

Thanh long

Kim ngạch: 1,7 triệu USD

Tăng 75,1% so với T11/2022 

Giảm 24,8% so với T12/2021

Chanh leo 
25.3%

Xoài 
13.3%

Thanh long 
10.7%

Dứa 
4.2%

Dừa 
5.2%

Chanh 
4.4% Khác 

36.9%

T12/2021

Chanh leo 
43.9%

Xoài 
10.1%

Thanh long 
6.6%

Dứa 
3.8%

Dừa 
3.6%

Chanh 
3.5% Khác 

28.5%

T12/2022

Dứa

Kim ngạch: 0,97 triệu USD

Tăng 122,8% so với T11/2022 

Tăng 10,6% so với T12/2021

Dừa

Kim ngạch: 0,9 triệu USD

Tăng 3,4% so với T11/2022 

Giảm 15,9% so với T12/2021

Chanh

Kim ngạch: 0,89 triệu USD

Giảm 38,3% so với T11/2022 

Giảm 1,7% so với T12/2021

RAU QUẢ (XUẤT KHẨU)



35,6%
Tổng kim ngạch XK
rau quả T12/2022

TOP 5 doanh nghiệp về kim ngạch xuất khẩu rau quả
sang thị trường EU, T12/2022

Nguồn: Tổng hợp từ số liệu của Tổng cục Hải quan

Tỷ trọng về kim ngạch của TOP 5 doanh nghiệp xuất khẩu
sang thị trường EU, T12/2022

6.1%

6.6%

6.8%

7.7%

8.4%

RAU QUẢ (XUẤT KHẨU)



Kết quả nhập khẩu rau quả từ thị trường EUT12/2022

Tăng 63,1% so với T11/2022  

Tăng 192,1% so với T12/2021

Cao hơn 5,3 triệu USD so với bình
quân theo tháng năm 2022

Giá trị lũy kế NK trong năm 2022 đạt

49,6 triệu USD

KIM NGẠCH

Nguồn: Tổng hợp từ số liệu của Tổng cục Hải quan

Tỷ trọng giá trị rau quả nhập khẩu từ thị trường EU, T12/2022

3,1%
Tổng kim ngạch

NK rau quả
T12/2021

4,1%
Tổng kim ngạch

NK rau quả
T12/2022

RAU QUẢ (NHẬP KHẨU)
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Kim ngạch Tăng trưởng

Giá trị rau quả nhập khẩu từ thị trường EU, T12/2022

Trung Quốc
46.6%

Hoa Kỳ 
18.1%

ASEAN 
11.2%

EU 
4.7%

Hàn Quốc 
4.1%

Khác 
15.3%

9,5
triệu USD

Biến động tỷ trọng giá trị rau quả nhập khẩu từ thị trường EU, 
T12/2022 



Cơ cấu chủng loại rau quả nhập khẩu từ thị trường EU, T12/2022

Nguồn: Tổng hợp từ số liệu của Tổng cục Hải quan

Kết quả nhập khẩu rau quả từ thị trường EU, T12/2022    

Táo

Kim ngạch: 4,2 triệu USD

Tăng 123,3% so với T11/2022 

Tăng 710,3% so với T12/2021

Khoai tây
Kim ngạch: 3,6 triệu USD

Tăng 25,1% so với T11/2022 

Tăng 99,8% so với T12/2021

Nho

Kim ngạch: 0,17 triệu USD

Tăng 282,1% so với T11/2022 

Tăng 110,5% so so với T12/2021

Táo
15.9%

Khoai tây
55.2%

Nho
2.4% Dâu tây

0.3%

Khác
25.1%

T12/2021

Táo
44.1%

Khoai tây
37.8%

Nho
1.8%

Nấm
0.6%

Dâu tây
0.3%

Khác
15.5%

T12/2022

Nấm

Kim ngạch: 55 nghìn USD

Tăng 2,0% so với T11/2022 

Tăng 57,1% so với T12/2021

Dâu tây

Kim ngạch: 28 nghìn USD

Tăng 41,5% so với T11/2022 

Tăng 198,8% so so với T12/2021

RAU QUẢ (NHẬP KHẨU)



Rau quả
ĐIỂM TIN THỊ TRƯỜNG RAU QUẢ EU

Theo Fruitnet.com, năm 2022, nhập khẩu rau quả và trái cây của Tây Ban

Nha tăng vọt, cụ thể, nhập khẩu rau quả tươi của Tây Ban Nha tăng 7% về

lượng và 15% về giá trị. Theo số liệu từ Cục Hải quan và Tiêu thụ đặc biệt

của Cơ quan Thuế do Fepex xử lý, khối lượng và giá trị nhập khẩu của thị

trường này tăng 3,8 triệu tấn và 3,76 tỷ euro năm 2022.

+ Nhập khẩu rau có mức tăng cao nhất là 1,8 triệu tấn (tăng 14% về lượng),

tương đương hơn 1,17 tỷ Euro (tăng hơn 32% về giá trị).

+ Nhập khẩu trái cây đạt 2 triệu tấn (tăng 1%) với giá trị 2,59 tỷ Euro, tăng

9%.

Nguồn: Fruitnet.com

http://agro.gov.vn/vn/xc41_Thuy-hai-san.html
http://agro.gov.vn/vn/xc41_Thuy-hai-san.html


Kết quả xuất khẩu cà phê sang thị trường EU T12/2022

149,2 triệu USD

Tăng 41,5% so với T11/2022 

Tăng 43,9% so với T12/2021

Cao hơn 63,7 triệu USD so với bình

quân theo tháng năm 2021

KIM NGẠCH

72,1 nghìn tấn

Tăng 56,1% so với T11/2022 

Tăng 56,4% so với T12/2021

Cao hơn 26,4 nghìn tấn so với bình

quân theo tháng năm 2021

KHỐI LƯỢNG

Nguồn: Tổng hợp từ số liệu của Tổng cục Hải quan

38,4% 
Tổng kim ngạch

XK cà phê
T12/2021

44,9% 
Tổng kim ngạch

XK cà phê
T12/2022

CÀ PHÊ

Khối lượng và giá trị cà phê xuất khẩu sang thị trường EU

Tỷ trọng giá trị thủy sản Việt Nam sang thị trường EU T12/2022 Biến động tỷ trọng giá trị thủy sản VN sang thị trường EU T12/2022 

EU
48.36%

Khác
22.53%

Hoa Kỳ
14.06%

ASEAN (-VN)
6.81%

Trung Quốc
5.94%

Hàn Quốc
2.30%

125
0

20

40

60

80

100

120

0

50

100

150

200

250

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2021 2022

K
h
ố
i 
lư

ợ
n
g
 (

n
g
h
ìn

 t
ấ
n
)

K
im

 n
g
ạ
ch

 (
tr

iệ
u
 U

S
D

)

Kim ngạch Khối lượng



Giá cà phê xuất khẩu bình quân sang thị trường EU

Cơ cấu chủng loại cà phê xuất khẩu sang thị trường EU

Nguồn: Tổng hợp từ số liệu của Tổng cục Hải quan

Kết quả xuất khẩu cà phê sang thị trường EU T12/2022

Chưa rang chưa khử 
cafein
Kim ngạch: 142 Triệu USD

Tăng 56,2% so với T11/2022

Tăng 44,1% so với T12/2021

Cà phê tan

Kim ngạch: 5,8Triệu USD

Tăng 5,5% so với T11/2022

Tăng 18,1% so với T12/2021

Chưa rang đã khử
cafein

Kim ngạch: 4,6 Triệu USD

Giảm 44,2% so với T11/2022

Tăng 73,7% so với T12/2021

Giá xuất khẩu bình quân trong T12/2022 ở mức 8.006 USD/tấn; tăng 13,6% so 
với tháng trước; và tăng 9,7% so với cùng kỳ năm 2021.

Cà phê tan

Giá xuất khẩu bình quân các loại cà phê thơm trong T12/2022 ở mức 4.224
USD/tấn; giảm 54,6% so với tháng trước; và tăng 94,4% so với cùng kỳ năm
2021.

Cà phê chưa rang chưa khử cafein

CÀ PHÊ

Chưa rang chưa khử 
cafein
93.2%

Cà phê tan
3.8%

Chưa rang đã 
khử cafein

3.0%

T12/2021

Chưa rang 
chưa khử 

cafein

92.9%

Cà phê tan
4.6%

Chưa rang đã 
khử cafein

2.5%

T12/2022
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56,4% 
Tổng kim ngạch XK 
cà phê T12/2022

Nguồn: Tổng hợp từ số liệu của Tổng cục Hải quan

CÀ PHÊ

5.00%

6.00%

8.00%

9.00%

9.60%

TOP 5 doanh nghiệp về kim ngạch xuất khẩu T12/2022 Tỷ trọng về kim ngạch của TOP 5 doanh nghiệp xuất khẩu T12/2022



Kết quả xuất khẩu hồ tiêu sang thị trường EU T12/2022

12,58 triệu USD

 Tăng 13,9% so với T11/2022  

 Giảm 22,8% so với T12/2021

 Thấp hơn 2,6 triệu USD so với bình

quân theo tháng năm 2022

Lũy kế 12 tháng 2022 đạt 197,3 Tr.USD, 
đạt 108,4% kim ngạch 2022

KIM NGẠCH

2.936 tấn

 Tăng 22,4% so với T11/2022  

 Giảm 7,7% so với T12/2021

 Thấp hơn 695 tấn so với bình quân

theo tháng năm 2022

Lũy kế 12 tháng 2022 đạt 40.404 tấn, đạt
92,7% kim ngạch 2022

KHỐI LƯỢNG

Nguồn: Tổng hợp từ số liệu của Tổng cục Hải quan

24,57% 
Tổng kim ngạch

XK  hồ tiêu
T12/2021

17,11% 
Tổng kim ngạch

XK hồ tiêu
T12/2022

HỒ TIÊU

Khối lượng và giá trị hồ tiêu xuất khẩu thị trường EU T12/2022

ASEAN
4.62%

EU
17.11%

HOA KỲ
36.40%HÀN QUỐC

0.68%

KHÁC
41.19%

Tỷ trọng giá trị hồ tiêu của Việt Nam sang thị trường EU T12/2022 Biến động tỷ trọng giá trị hồ tiêu của Việt Nam sang thị trường EU
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Cơ cấu chủng loại hồ tiêu xuất khẩu sang thị trường EU T12/2022

Nguồn: Tổng hợp từ số liệu của Tổng cục Hải quan

Kết quả xuất khẩu hồ tiêu sang thị trường EU T12/2022

Tiêu đen chưa xay
Kim ngạch: 

6,61 triệu USD

Tăng 12,79% so với
T11/2022 

Giảm 28,93% so với
T12/2021

Tiêu đen 
chưa xay

57.0%

Tiêu đen đã 
xay

9.0%

Tiêu trắng 
chưa xay

20.6%

Tiêu trắng 
đã xay
13.3%

T12/2021
Tiêu đen 

chưa xay

52.5%

Tiêu đen 
đã xay
13.0%

Tiêu trắng 
chưa xay

21.2%

Tiêu 
trắng đã 

xay
12.9%

T12/2022

HỒ TIÊU

Tiêu đen đã xay
Kim ngạch: 

1,634 triệu USD

Giảm 14,87% so với
T11/2022 

Tăng 11,01% so với 
T12/2021

Tiêu trắng chưa xay
Kim ngạch: 

2,661 triệu USD

Tăng 43,4% so với
T12/2022

Giảm 20,65% so với
T12/2021

Tiêu trắng đã xay
Kim ngạch: 

1,617 triệu USD

Tăng 19,27% so với
T12/2022

Giảm 25, 3% so với 
T12/2021

Giá xuất khẩu bình quân trong T12/2022 ở mức 3.850 USD/tấn; giảm 6,9% so 
với tháng trước; và giảm 15,3% so với cùng kỳ năm 2021.

Tiêu đen chưa xay

Giá xuất khẩu bình quân trong T12/2022 ở mức 4.952 USD/tấn; giảm 7,4% so 
với tháng trước; và giảm 25,4% so với cùng kỳ năm 2021.

Tiêu trắng chưa xay

Giá xuất khẩu bình quân trong T12/2022 ở mức 5.883 USD/tấn; giảm 8,7% so 
với tháng trước; và giảm 8,5% so với cùng kỳ năm 2021.

Tiêu trắng đã xay

Giá hồ tiêu xuất khẩu bình quân sang thị trường EU T12/2022
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69,52% 

Tổng kim ngạch
XK hồ tiêu
T12/2022

TOP 5 doanh nghiệp về kim ngạch xuất khẩu T12/2022

Nguồn: Tổng hợp từ số liệu của Tổng cục Hải quan

Tỷ trọng về kim ngạch của TOP 5 doanh nghiệp xuất khẩu T12/2022

Tỷ trọng về khối lượng của TOP 5 doanh nghiệp xuất khẩu T12/2022

65,65% 
Tổng khối lượng 

XK hồ tiêu 
T12/2022

TOP 5 doanh nghiệp về khối lượng xuất khẩu T12/2022

5.47%

11.08%

12.00%

18.01%

22.96%

7.78%

10.55%

12.65%

17.01%

17.66%

HỒ TIÊU



Kết quả xuất khẩu điều sang thị trường EU T12/2022

Nguồn: Tổng hợp từ số liệu của Tổng cục Hải quan

19,3% 
Tổng kim ngạch XK 

điều T12/2022

ĐIỀU

Khối lượng và giá trị điều xuất khẩu sang thị trường EU

ASEAN
2.90%

EU
19.30%

HOA KỲ
27.30%

TRUNG QUỐC
11.90%

KHÁC
38.60%

Tỷ trọng giá trị điều của Việt Nam sang thị trường EU T12/2022

KHỐI LƯỢNGKIM NGẠCH
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Kim ngạch Khối lượng

52,02 triệu USD

 Tăng 2,2% so với T11/2022  

 Giảm 11,5% so với T12/2021

 Thấp hơn 13,8 triệu USD so với bình

quân theo tháng năm 2021

Lũy kế 12 tháng 2022 đạt 667,8 tr.USD, đạt

85% kim ngạch 2021

8.754 tấn

 Tăng 3,1% so với T11/2022  

 Giảm 13,4% so với T12/2021

 Thấp hơn 2.438 tấn so với bình

quân theo tháng năm 2021

Lũy kế 12 tháng 2022  đạt 113.462 tấn, 

đạt 84% khối lượng năm 2021



Nguồn: Tổng hợp từ số liệu của Tổng cục Hải quan

Kết quả xuất khẩu điều sang thị trường EU T12/2022

Điều tươi đã bóc vỏ

Kim ngạch: 50,862 triệu USD

Tăng 2,1% so với T11/2022 

Giảm 17,81% so với T12/2021

Điều rang

Kim ngạch: 1,15 triệu USD

Tăng 13,08% so với T11/2022 

Giảm 3,95% so với T12/2021

Giá xuất khẩu bình quân trong T12/2022 ở mức 5.898 USD/tấn; giảm
0,9% so với tháng trước; và giảm 9,7% so với cùng kỳ năm 2021.

Điều tươi đã bóc vỏ

Giá xuất khẩu bình quân trong T12/2022 ở mức 7.806 USD/tấn; giảm
4,8% so với tháng trước; và giảm 18% so với cùng kỳ năm 2021.

Điều rang

Hạt điều 
rang
1.9%

Hạt điều 
tươi đã 
bóc vỏ
98.1%

T12/2021

ĐIỀU

Hạt điều 
rang
2.2%

Hạt điều 
tươi đã 
bóc vỏ
98%

T12/2022

Cơ cấu chủng loại điều xuất khẩu sang thị trường EU T12/2022

Giá điều xuất khẩu bình quân sang thị trường EU T12/2022
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32,85% 

Tổng kim ngạch
XK điều T12/2022

TOP 5 doanh nghiệp về kim ngạch xuất khẩu T12/2022

Nguồn: Tổng hợp từ số liệu của Tổng cục Hải quan

Tỷ trọng về kim ngạch của TOP 5 doanh nghiệp xuất khẩu T12/2022

Tỷ trọng về khối lượng của TOP 5 doanh nghiệp xuất khẩu T12/2022

31,54% 

Tổng khối lượng XK 
điều T12/2022

TOP 5 doanh nghiệp về khối lượng xuất khẩu T12/2022

2.77%

3.35%

5.63%

9.24%

11.86%

2.79%

3.42%

5.53%

8.81%

10.99%

ĐIỀU



Kết quả xuất khẩu Thủy sản sang thị trường EU T12/2022

88 triệu USD

 Tăng 12,8% so với T11/2022 

 Giảm19,7% so với T12/2021

 Lũy kế năm 2022 đạt 1,3 tỷ USD, tăng 21,8% so với kim ngạch 2021

KIM NGẠCH

Nguồn: Tổng hợp từ số liệu của Tổng cục Hải quan

12,2% 
Tổng kim ngạch XK 
Thủy sản T12/2021

11,64% 

Tổng kim ngạch XK 
Thủy sản T12/2022
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Khối lượng và giá trị Thủy sản xuất khẩu sang thị trường EU

Khác
42.36%

Trung Quốc
13.80%

Hoa kỳ
13.19%

EU (27)
11.64%

Hàn Quốc
9.60%

ASEAN
9.41%

Tỷ trọng giá trị thủy sản Việt Nam sang thị trường EU T12/2022 Biến động tỷ trọng giá trị thủy sản VN sang thị trường EU T12/2022



Giá thủy sản xuất khẩu bình quân sang thị trường EU

Nguồn: Tổng hợp từ số liệu của Tổng cục Hải quan

Kết quả xuất khẩu thủy sản sang thị trường EU T12/2022

Tôm
Kim ngạch: 36,2 Triệu USD

Giảm 3,2% so với T11/2022

Giảm 44,4% so với T12/2021

Cá da trơn
Kim ngạch: 18,1 Triệu USD

Tăng 26,3% so với T11/2022

Tăng 51,6% so với T12/2021

Cá ngừ
Kim ngạch: 13,8 Triệu USD

Tăng 69% so với T11/2022

Tăng 30,4% so với T12/2021

Thủy sản

Tôm
59.4%Cá da trơn

10.9%

Cá ngừ
9.7%

Thủy sản khác
13.1%

Mực và bạch 
tuộc
5.6%

T12/2021

Tôm
41.1%

Cá da trơn
20.6%

Cá ngừ
15.7%

Thủy sản khác
14.2%

Mực và bạch 
tuộc
6.6%

T12/2022

Giá xuất khẩu bình quân trong T12/2022 ở mức 8,6 USD/kg; và giảm 21% so 
với tháng trước; và tăng 12,1% so với cùng kỳ năm 2021.

Cá ngừ

Giá xuất khẩu bình quân trong T12/2022 ở mức 2,8 USD/kg; giảm 11,1% so với
tháng trước; và giảm 3,9% so với cùng kỳ năm 2021.

Cá da trơn

Giá xuất khẩu bình quân trong T12/2022 ở mức 9,6 USD/kg; tăng 1,3% so với
tháng trước; và giảm 2,1% so với cùng kỳ năm 2021.
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Cơ cấu chủng loại thủy sản xuất khẩu sang thị trường EU



17,7% 
Tổng kim ngạch xuất

khẩu thủy sản T12/2022

Nguồn: Tổng hợp từ số liệu của Tổng cục Hải quan

Thủy sản

3.01%

3.02%

3.15%

3.56%

4.94%

TOP 5 doanh nghiệp về kim ngạch xuất khẩu T12/2022 Tỷ trọng về kim ngạch của TOP 5 doanh nghiệp xuất khẩu T12/2022



ĐIỂM TIN THỊ TRƯỜNG THỦY SẢN EU

Nguồn: VASEP (1/2023)

Nguồn: Vasep (1/2023)

Anh tăng nhập khẩu cá thịt trắng từ Na Uy

Năm 2022 là một năm kỷ lục đối với thủy sản Na Uy xuất khẩu sang Vương quốc Anh tính về giá trị, 

với sự gia tăng đáng kể đối với cá tuyết nguyên con đông lạnh. Một số loài khác cũng cho thấy nhu 

cầu gia tăng và khẳng định vị thế vững chắc của thủy sản Na Uy tại thị trường Anh. Sự tăng nhập khẩu 

của Anh là do các biện pháp trừng phạt hàng nhập khẩu từ Nga khiến cá tuyết Na Uy có lợi thế hơn 

trên thị trường Anh.

01

Doanh số bán thủy sản tại Anh giảm

Tiếp tục lo ngại về lạm phát, tạp hóa Anh giảm giá thủy sản để kích cầu vì doanh thu giảm trong 

tháng 12/2022. Doanh thu cá ướp lạnh giảm 1,3% trong quý cuối năm 2022. Doanh số cá tự nhiên 

giảm 6% trong quý cuối năm 2022 do giá tăng 11%.

02

FAO khuyến nghị ngành đánh bắt cá của EU nên ưu tiên khử cacbon

Trong khuôn khổ Thỏa thuận xanh châu Âu (EGD), đội tàu đánh cá của EU đã nhiều lần được kêu gọi 

cần nỗ lực hơn nữa để đẩy nhanh quá trình khử cacbon của ngành. EU đặt mục tiêu trung tính các-

bon vào năm 2050, một quyết định đòi hỏi các đội tàu phải cắt giảm đáng kể lượng các-bon thải ra.

Theo Fao, một phần ngân sách cho nghề cá nên được trích để đầu tư các dự án phát triển và xây 

dựng các đội tàu mới và chuyển đổi xanh để đáp ứng mục tiêu của EGD.

03

Nguồn: VASEP (1/2023)

http://agro.gov.vn/vn/xc41_Thuy-hai-san.html
http://agro.gov.vn/vn/xc41_Thuy-hai-san.html


Kết quả xuất khẩu gỗ và SP gỗ sang thị trường EU T12/2022

Nguồn: Tổng hợp từ số liệu của Tổng cục Hải quan

5,0% 
Tổng kim ngạch 
XK gỗ và SP gỗ 

T12/2021

5,0% 
Tổng kim ngạch 
XK gỗ và SP gỗ 

T12/2022

GỖ VÀ SP GỖ
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Giá trị gỗ và SP gỗ xuất khẩu sang thị trường EU

EU
4.99%

Hàn Quốc
7.60%

Hoa Kỳ
51.78%

Trung Quốc
11.95%

Khác
23.68%

 Tăng 25,9% so với T11/2022 

 Giảm 9,5% so với T12/2021

 Cao hơn hơn 25 triệu USD so với bình 
quân theo tháng năm 2021

 Lũy kế cả năm đạt 612 tr.USD, đạt 

104,8% kim ngạch 2021

65
triệu USD

KIM NGẠCH

Biến động tỷ trọng giá trị gỗ và SP gỗ VN sang thị trường EU T12/2022 Tỷ trọng giá trị gỗ và SP gỗ VN sang thị trường EU T12/2022 



Nguồn: Tổng hợp từ số liệu của Tổng cục Hải quan

Kết quả xuất khẩu gỗ và SP gỗ sang thị trường EU T12/2022

Dăm gỗ

Kim ngạch: 5,8 triệu USD

Tăng 4307% so với T11/2022

Tăng 100% so với T12/2021

Tấm gỗ lạng

Kim ngạch: 1,2 triệu USD

Tăng 100% so với T11/2022

Tăng 100% so với T12/2021

Gỗ dán

Kim ngạch: 0,7 triệu USD

Tăng 23% so với T11/2022

Tăng 33% so với T12/2021

GỖ VÀ SP GỖ

94% 
Tổng kim ngạch 
XK gỗ và SP gỗ 

T12/2022

TOP 5 doanh nghiệp về kim ngạch xuất khẩu T12/2022 Tỷ trọng về kim ngạch của TOP 5 doanh nghiệp xuất khẩu T12/2022

1.05%

2.75%

4.33%

14.61%

71.25%

Gỗ dán
48.0%Gỗ ván

51%
T12/2021

Dăm gỗ
72.6%

Tấm gỗ lạng
14.6%

Gỗ dán
8%

Gỗ ván
4.3%

T12/2022

Cơ cấu chủng loại gỗ và SP gỗ xuất khẩu sang thị trường EU



GỖ VÀ SP GỖ
ĐIỂM TIN THỊ TRƯỜNG GỖ VÀ SP GỖ EU

Trong 10 tháng đầu năm 2022, EU đã 
nhập khẩu 1,68 triệu tấn gỗ nhiệt đới 
và đồ nội thất bằng gỗ với giá trị 3,79 
tỷ USD, tăng lần lượt 15% và 24% so 

với cùng kỳ năm trước.

Trong 10 tháng đầu năm 2022, EU 
đã nhập khẩu 1,52 tỷ USD đồ nội 
thất bằng gỗ, tăng 14% so với 

cùng kỳ năm 2021.

Nguồn: ITTO

Nguồn: ITTO

http://agro.gov.vn/vn/xc9_Lua-gao.html
http://agro.gov.vn/vn/xc9_Lua-gao.html


Kết quả xuất khẩu cao su sang thị trường EU T12/2022

10,5 triệu USD

 Tăng 28,3% so với T11/2022

 Giảm 32,5% so với T12/2021

 Thấp hơn 3,6 triệu USD so với

bình quân theo tháng năm 2021

 Lũy kế 12 tháng 2022 đạt 0,112 tỷ

USD, đạt 66% kim ngạch năm 2021

7,91nghìn tấn

 Tăng 36,5% so với T11/2021

 Giảm 11,9% so với T12/2021

 Thấp hơn 130 tấn so với bình quân

theo tháng năm 2021

 Lũy kế 12 tháng 2022 đạt 70 ng.tấn,

đạt 72% khối lượng năm 2021

CAO SU

KIM NGẠCH KHỐI LƯỢNG

Biến động tỷ trọng giá trị cao su VN sang thị trường EU T12/2022 Tỷ trọng giá trị cao su VN sang thị trường EU T12/2022 
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Kim ngạch (Tr. USD) Khối lượng (Ng.Tấn)

3,7% 
Tổng kim ngạch

XK Cao su
T2/2021

3,0% 
Tổng kim ngạch

XK Cao su
T12/2022

Khối lượng và giá trị cao su xuất khẩu sang thị trường EU

EU
3.03%

Trung Quốc
85.47%

ASEAN
0.78%

Hoa Kỳ
1.30%

Hàn Quốc
1.64%

Khác
7.78%



Nguồn: Tổng hợp từ số liệu của Tổng cục Hải quan

Kết quả xuất khẩu cao su sang thị trường EU T12/2022

Mủ cao su tự nhiên

Kim ngạch: 1,93 triệu USD

Tăng 236,1% so với T1/2022

Giảm 37,3% so với T12/2021

CAO SU

Giá cao su xuất khẩu bình quân sang thị trường EU

Cơ cấu chủng loại cao su tự nhiên xuất khẩu sang thị trường EU

Biến động tỷ trọng cao su tự nhiên trong TKN cao su XK sang EU T12/2022

TSNR CV
40%

Cao su tự 
nhiên khác

30%

Mủ cao su tự 
nhiên
18% RSS 3

5%

RSS 1
3%

TSNR L
3%

TSNR 10
1%

T12/2022

TSNR CV
51%
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nhiên khác

20%
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Cao su tự nhiên khác Mủ cao su tự nhiên TSNR CV

Cao su tự nhiên khác

Kim ngạch: 3,31 triệu USD

Tăng 41,5% so với T11/2022

Giảm 4,3% so với T12/2021

TSNR CV

Kim ngạch: 4,44 triệu USD

Giảm 17,7% so với T11/2022

Giảm 49,4% so với T12/2021

T12/2021

99,8%

Tổng kim ngạch
cao su XK 
T12/2022

99%

Tổng kim ngạch
cao su XK 
T12/2021



TOP 5 doanh nghiệp về kim ngạch xuất khẩu cao su
sang thị trường EU T12/2022

Nguồn: Tổng hợp từ số liệu của Tổng cục Hải quan

Tỷ trọng về kim ngạch của TOP 5 doanh nghiệp XK
sang thị trường EU T12/2022

CAO SU

4.7%

4.8%

5.3%

5.6%

8.4%

39,5%

Tổng kim ngạch
XK cao su
T12/2022

Biến động tỷ trọng xuất khẩu cao su sang một số nước trong khối EU

Đức
39.7%

Hà Lan
15.8%

Tây Ban 
Nha 
8.9%

Bỉ 
2.3%

Italia 
22.3%

Pháp 
7.2%

Thụy Điển 
0.2%

Phần Lan
3.5%

T12/2021
Đức

42.2%

Séc
0.3%

Hà Lan
15.7%

Tây Ban Nha
16.1%

Bỉ
3.8%

Italia
13.9%

Pháp
7.4%

Thụy Điển
0.6%

T12/2022
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Do ảnh hưởng của lạm phát, suy thoái kinh tế ở thị 
trường EU, người tiêu dùng thắt chặt chi tiêu, hạn 
chế các thực phẩm không thiết yếu, các nhà nhập 
khẩu cũng cầm chừng hơn nên dự đoán năm 
2023, tình hình xuất khẩu điều nhân sang thị 
trường này còn gặp nhiều khó khăn và thách thức.

Điều

Do Châu Âu đang đối mặt với khủng hoảng năng lượng 
khiến lạm phát tăng cao, kinh tế suy giảm. Dự báo trong 
ngắn hạn, nhập khẩu hạt tiêu sang thị trường EU (điển 
hình như Đức, Pháp) sẽ duy trì ở mức thấp. Về dài hạn, 
nhu cầu tiêu thụ hạt tiêu tại châu Âu sẽ tăng trở lại khi các 
vấn đề về năng lượng, lạm phát được giải quyết, điều này 
sẽ tác động tích cực lên ngành hạt tiêu Việt Nam.

Tiêu

Năm 2023, thị trường cao su vẫn còn chịu áp lực 

trong bối cảnh kinh tế thế giới nói chung không 

mấy tích cực. Mặc dù vậy, xuất khẩu vẫn đang 

trong xu hướng tích cực. Cao su Việt Nam đang 

ngày càng thâm nhập sâu hơn vào nhiều thị 

trường quan trọng, trong đó có thị trường EU.

Cao su

Nhập khẩu gạo của EU dự kiến sẽ tăng lên 
mức kỷ lục 2,7 triệu tấn trong năm 2023. Hầu 
hết gạo nhập khẩu vào EU là loại gạo hạt dài, 
nhưng trong những năm gần đây nhu cầu 
gạo hạt trung bình cũng đang tăng lên.

Gạo



Ý kiến góp ý, xin vui lòng gửi đến:

TRUNG TÂM THÔNG TIN PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN
VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP NÔNG 
THÔN

Địa chỉ: Số 16 Thụy Khuê, P. Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Email: thongtinthitruong@ipsard.gov.vn; info@agro.gov.vn

Website: http://agro.gov.vn/
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